LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

BTC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG - CÚP THÁI SƠN BẮC 2016
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI                                                          
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2016    
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	Thứ Hai

9/5
	15h50
	Hà Nam
	
	Khai mạc
	THTT

	
	
	16h00
	
	1
	PP.Hà Nam
	-
	Than KSVN
	

	
	
	18h40
	Hà Nam
	2
	Sơn La
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	Thứ Ba

10/5
	16h00
	Hà Nam
	3
	TP.HCM II
	-
	TP.HCM I
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	4
	Hà Nội I
	-
	Hà Nội II
	

	II
	Thứ Năm

12/5
	15h30
	Hà Nam
	5
	Than KSVN
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h00
	Hà Nam
	6
	TNG Thái Nguyên
	-
	PP.Hà Nam
	THTT

	
	Thứ Sáu

13/5
	16h00
	Hà Nam
	7
	TP.HCM I
	-
	Hà Nội I
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	8
	Hà Nội II
	-
	TP.HCM II
	

	III
	Chủ Nhật

15/5
	16h00
	Hà Nam
	9
	PP.Hà Nam
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	10
	TNG Thái Nguyên
	-
	Than KSVN
	

	
	Thứ Hai

16/5
	16h00
	Hà Nam
	11
	TP.HCM II
	-
	Hà Nội I
	THTT

	
	
	18h30
	Hà Nam
	12
	TP.HCM I
	-
	Hà Nội II
	

	IV
	Thứ Năm

19/5
	15h30
	Hà Nam
	13
	TP.HCM II
	-
	Than KSVN
	

	
	
	18h00
	Hà Nam
	14
	TP.HCM I
	-
	PP.Hà Nam
	THTT

	
	Thứ Sáu

20/5
	16h00
	Hà Nam
	15
	Hà Nội II
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	16
	Hà Nội I
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	V
	Chủ Nhật

22/5
	16h00
	Hà Nam
	17
	PP.Hà Nam
	-
	TP.HCM II
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	18
	Than KSVN
	-
	TP.HCM I
	

	
	Thứ Hai

23/5
	16h00
	Hà Nam
	19
	Sơn La
	-
	Hà Nội I
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	20
	TNG Thái Nguyên
	-
	Hà Nội II
	

	VI
	Thứ Năm

26/5
	16h00
	Hà Nam
	21
	Sơn La
	-
	TP.HCM I
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	22
	TNG Thái Nguyên
	-
	TP.HCM II
	

	
	Thứ Sáu

27/5
	16h00
	Hà Nam
	23
	Than KSVN
	-
	Hà Nội I
	THTT

	
	
	18h30
	Hà Nam
	24
	PP.Hà Nam
	-
	Hà Nội II
	

	VII
	Chủ Nhật

29/5
	16h00
	Hà Nam
	25
	TP.HCM II
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	26
	TP.HCM I
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	Thứ Hai

30/5
	15h30
	Hà Nam
	27
	Hà Nội II
	-
	Than KSVN
	

	
	
	18h00
	Hà Nam
	28
	Hà Nội I
	-
	PP.Hà Nam
	THTT


